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1 Phạm Thúy  2.50  2.75  12019606195  2.57 BTAn  30

2 Đỗ Quang  1.25  1.86  12019601924  1.78 YếuAnh  23

3 Phạm Thị Vân  3.13  3.54  12019604321  3.25 BTAnh  28

4 Vũ Văn Đức  0.67  1.00  12019607787  1.58 YếuAnh Học kỳ 1 12

5 Nguyễn Ngọc  2.33  2.89  12019601893  2.63 BTÁnh  26

6 Phạm Văn  0.63  1.46  12019605163  1.47 YếuBằng Học kỳ 1 19

7 Nguyễn Văn  0.75  1.95  12019604296  1.91 YếuBình Học kỳ 1 16

8 Đào Ngọc  2.75  2.75  12019604852  2.75 BTCảnh  26

9 Trịnh Văn  0.88  1.61  12019604826  1.65 YếuChiến Học kỳ 1 20

10 Nguyễn Thị Kim  1.08  1.93  12019604634  1.82 YếuChung  22

11 Nguyễn Bá  1.75  2.82  12019603626  2.33 BTChuyên  26

12 Nguyễn Xuân  0.75  2.14  12019601096  2.22 BTCương Học kỳ 1 23

13 Ngô Cao  3.04  2.79  12019601560  2.86 BTCường  28

14 Đào Đình  1.00  1.32  12019603630  1.62 YếuĐại  25

15 Nguyễn Thu  1.96  1.82  12019605503  1.86 YếuDịu  28

16 Nguyễn Quang  0.96  1.21  12019601944  1.50 YếuĐức  19

17 Phạm Văn  0.92  1.93  12019605149  2.00 BTDũng  19

18 Lê Thái  1.75  2.17  12019603529  1.96 YếuDương  24

19 Nguyễn Hữu Hoàng  1.46  1.50  12019604989  1.66 YếuDương  25

20 Phí Đức  1.04  1.32  12019603608  1.78 YếuDuy  23

21 Nguyễn Thị  1.25  1.54  12019605386  1.83 YếuDuyên  20

22 Lê Thị Thuỳ  0.96  2.39  12019604726  2.39 BTGiang  22

23 Hà Duy  2.25  2.00  12019605455  2.12 BTHiển  26

24 Nguyễn Tô Tuấn  0.83  1.82  12019605497  1.87 YếuHiệp  19

25 Cao Trung  1.04  1.64  12019601376  1.83 YếuHiếu  26

26 Chu Quang  1.25  1.32  12019600813  1.76 YếuHiếu  19

27 Đặng Ngọc  0.63  1.54  12019601772  1.83 YếuHiếu Học kỳ 1 26

28 Nguyễn Trung  1.38  1.79  12019605091  1.60 YếuHiếu  26

29 Đào Quang  1.79  2.32  12019602396  2.08 BTHòa  26

30 Nguyễn Thị Minh  1.96  2.11  12019601927  2.04 BTHòa  26

31 Nguyễn Khắc Huy  1.63  2.36  12019605388  2.02 BTHoàng  26

32 Trịnh Thị  2.67  3.46  12019602769  3.10 BTHương  26

33 Đặng Ngọc  1.42  1.08  12019602122  1.67 YếuHuy  18

34 Vũ Đình  1.46  1.75  12019606259  1.75 YếuLăng  24

35 Trần Quang  1.83  1.64  12019603240  2.14 BTLinh  21
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36 Đàm Thị  3.42  3.11  12019601105  3.25 BTLoan  26

37 Dương Duy  2.54  2.32  12019602925  2.42 BTLong  26

38 Trịnh Hoàng  2.13  1.68  12019607026  2.00 BTLong  26

39 Nhữ Văn  2.54  2.25  12019605179  2.38 BTLực  26

40 Nguyễn Văn  1.63  1.61  12019603321  2.00 BTMạnh  21

41 Dương Thành  1.67  1.11  12019601400  1.54 YếuNam  23

42 Nguyễn Thành  1.58  1.50  12019602119  1.74 YếuNam  23

43 Nguyễn Quỳnh  1.83  1.61  12019605767  1.71 YếuNgân  26

44 Phan Tuấn  1.63  2.14  12019601969  1.90 YếuNghĩa  26

45 Lê Như  2.00  1.79  12019603361  1.88 YếuNgọc  26

46 Phạm Năng  2.50  2.75  12019603180  2.63 BTPhúc  26

47 Vũ Huy  1.13  1.25  12019604327  1.60 YếuPhúc Học kỳ 1 21

48 Trần Văn  2.25  1.97  12019600572  2.46 BTQuân  23

49 Mẫn Xuân  2.42  1.96  12019602995  2.35 BTSang  24

50 Lê Trọng  1.92  1.71  12019605967  1.81 YếuSáng  26

51 Đinh Thái  0.75  1.11  12019600754  1.36 YếuSơn Học kỳ 1 18

52 Phạm Văn  1.25  1.00  12019602386  1.75 YếuTài  20

53 Lương Ngọc  2.08  1.64  12019600242  2.09 BTThanh  23

54 Nguyễn Thị  3.00  2.54  12019602243  2.75 BTThảo  26

55 Nguyễn Đức  2.38  2.36  12019600574  2.37 BTThuận  26

56 Nguyễn Thị  1.42  1.96  12019605340  1.88 YếuThuyết  26

57 Trần Đình  1.83  1.43  12019602968  1.83 YếuToàn  23

58 Trần Nguyên  2.04  2.11  12019604018  2.08 BTToàn  26

59 Nguyễn Đăng Huyền  2.25  1.43  12019603202  2.04 BTTrang  23

60 Vũ Đình  1.50  1.54  12019605869  1.72 YếuTrọng  23

61 Lưu Công  2.25  1.50  12019604919  1.85 YếuTrường  26

62 Thái Văn  1.13  1.11  12019602943  1.81 YếuTuấn  16

63 Lê Xuân  2.33  1.14  12019605638  2.20 BTTùng  20

64 Nguyễn Công  2.63  2.21  12019603001  2.40 BTTuyền  26

65 Bùi Hải  1.29  2.04  12019605229  1.87 YếuVân  26

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 35

 30
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